ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
 Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Ma trận đề

	

TT
	

Chương/Chủ đề
	

Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Năng lực và mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ %
Điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng / sai
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	



2
	



Việt Nam từ đầu  thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	5

	[bookmark: _Hlk215498888]
	
	Quá trình khai phá của Đại Việt  trong các thế kỉ XVI - XVIII
	1
	
	
	1(a,b)
	1(c,d)
	
	
	
	
	1-1(a,b) 
	1(c,d)
	
	15

	
	
	Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII
	3
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	3
	2
	1
	50

	
	
	Kinh tế, văn hoá và tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII
	1
	1
	
	
	1(a,b)
	1(c,d)
	
	
	
	1
	1-1(a,b)
	1(c,d)
	20

	
	

Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đâu thế kỉ XX
	Các nước  Âu – Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế XX
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	5

	
	
	Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	5

	[bookmark: _Hlk215499405]Tổng số câu
	7
	3
	
	1(a,b)
0,5
	1(cd)
0,5
1(a,b) 0,5
	1(c,d)
0,5
	
	1
	1
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,5
	1,5
	
	2,0
	
	0,5
	2,5
	
	
	
	10

	Tỉ lệ
	70
	30
	40
	30
	30
	100
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II. Bản đặc tả
	

TT
	

Chủ đề/ Chương
	
Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ ý hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng / sai
	
	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Việt Nam từ đầu  thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	Hiểu: Giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quá trình khai phá của Đại Việt  trong các thế kỉ XVI - XVIII
	Biết: Biết được quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI- XVIII
Hiểu: Nêu được Nguyễn Hoàng không chỉ khai phá vùng đất phía Nam mà ông còn mở rộng lãnh thổ.
	1
	
	
	1(a,b)
	1(c,d)
	
	
	
	

	
	
	Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII
	Biết: Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây sơn.
Hiểu:
+Phân tích được vai trò của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền Lê – Trịnh, Nguyễn; đánh bại quân xâm lược Xiêm – Thanh bảo vệ đất nước
+ Nêu được ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Vận dụng: Đánh giá vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ đối với lịch sử dân tộc.
	3
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	

Kinh tế, văn hoá và tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII
	Biết:
+ Trình bày được 1 biểu hiện của sự phát triển kinh tế.
+ Kể tên được 1 số  thành tự văn hoá, nghệ thuật của thời kỳ này.
Hiểu:
+  Hiểu được vai trò, ý nghĩa của các đô thị (như Thăng Long, Phố Hiến, Hội An…) đối với kinh tế, giao lưu văn hoá.
+ Hiểu được điều kiện sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển.
Vận dụng:
+ Phân tích đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong thế kỉ XVII - XVIII có bước phát triển rõ rệt.
	1
	1
	
	
	1(a,b)
	1(c,d)
	
	
	

	2
	Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Các nước  Âu – Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế XX
	Biết: Trình bày được một số biểu hiện cơ bản về sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước tư bản Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu XX.

	

1
	





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
	
Biết: Mô tả được sự ra đời của Công xã Pa-ri (1981)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	7
	3
	
	1(a,b)
0,5
	1(c,d)
0,5
1(a,b) 0,5
	1(c,d)
0,5
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	5,0
	2,0
	
	3,0

	Tỉ lệ %
	50%
	20%
	30%
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (7.0  điểm)
A .Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (5.0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Từ tình hình chính trị Đại Việt cuối thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII, nhận định nào sau đây là đúng nhất về nguyên nhân bùng nổ chiến tranh Trịnh - Nguyễn?
A. Đây là cuộc chiến tranh giữa nhân dân hai miền để giành quyền tự quyết.
B. Đây là cuộc chiến tranh giành quyền cai trị đất nước giữa hai tập đoàn phong kiến lớn, trong bối cảnh triều đình Lê đã suy yếu.
C. Đây là cuộc chiến tranh do mâu thuẫn sắc tộc giữa người Việt ở Đàng Ngoài và người Việt ở Đàng Trong.
D. Đây là cuộc chiến tranh do các nước phương Tây can thiệp vào nội bộ Đại Việt.
Câu 2. Hoạt động khai phá, mở rộng lãnh thổ về phía Nam của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII chủ yếu diễn ra dưới sự chỉ đạo của thế lực nào?
A. Triều đình Lê sơ.				B. Các chúa Nguyễn.		
C. Các chúa Trịnh.					D. Triều đình Tây Sơn.
Câu 3. Cuộc tấn công của nghĩa quân Tây Sơn vào kinh thành Phú Xuân (Huế) năm 1786 đã lật đổ chính quyền nào?
A. Chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.	
B. Chính quyền nhà Mạc
C. Chính quyền Lê Trung Hưng.         
D. Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
Câu 4. Năm 1789, dưới sự lãnh đạo của Quang Trung, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan quân xâm lược nào, giải phóng kinh thành Thăng Long?
A. Quân Xiêm (Thái Lan).		B. Quân Mãn Châu (Trung Quốc).
C. Quân Thanh (Trung Quốc)		D. Quân Miến Điện.
Câu 5. Trận đánh nào sau đây đã thể hiện tài thao lược xuất sắc của Nguyễn Huệ khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược vào năm 1785?
A. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút.		B. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
C. Trận Bạch Đằng.			D. Trận Chi Lăng - Xương Giang.
Câu 6. Vai trò nào của phong trào Tây Sơn được thể hiện rõ nhất qua việc Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, lật đổ chính quyền chúa Trịnh và xóa bỏ vương triều Lê trên danh nghĩa?
A. Thống nhất đất nước về lãnh thổ sau nhiều năm chia cắt.
B. Bảo vệ nền độc lập dân tộc trước các thế lực ngoại xâm.
C. Xóa bỏ sự cát cứ, phân liệt, bước đầu đặt nền tảng cho sự thống nhất quốc gia.
D. Cải cách kinh tế, xã hội toàn diện để phát triển đất nước.
Câu 7. Hoạt động nào sau đây là biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. Các thương nhân phương Tây hoàn toàn bị cấm buôn bán.
B. Hệ thống chợ làng, chợ huyện không còn tồn tại.
C. Xuất hiện và phát triển các đô thị, phố cảng sầm uất, hoạt động buôn bán với nước ngoài diễn ra sôi nổi.
D. Triều đình kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động buôn bán, không khuyến khích giao thương.
Câu  8.  Các đô thị như Thăng Long, Phố Hiến, Hội An có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. Là nơi sản xuất nông nghiệp chủ yếu của cả nước.
B. Là trung tâm hành chính, quân sự, không có nhiều hoạt động kinh tế.
C. Là đầu mối giao thương sầm uất, tập trung sản phẩm thủ công nghiệp, hàng hóa và là nơi diễn ra các hoạt động buôn bán lớn trong nước và với nước ngoài.
D. Chỉ có chức năng là nơi ở của giới quý tộc và quan lại.
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX - đầu XX, các nước tư bản Âu - Mĩ đã chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn, đó là giai đoạn nào?
A. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
B. Phong kiến chuyên chế
C. Xã hội chủ nghĩa.
D. Chủ nghĩa tư bản độc quyền (chủ nghĩa đế quốc).
Câu 10. Công xã Pa-ri là chính quyền của giai cấp nào?
A. Giai cấp tư sản.
B. Giai cấp quý tộc phong kiến.
C. Giai cấp địa chủ.
D. Giai cấp vô sản (công nhân) và nhân dân lao động 
B. Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý được 0,25 điểm
Câu 11. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về việc làm Nguyễn Hoàng trong công cuộc khai phá vùng đất phía Nam:
A. Ông vào trấn thủ Thuận Hóa vào năm 1558, mở đầu công cuộc khai phá vùng đất mới.
B. Hoàng lập phủ Phú Yên vào năm 1611, đẩy mạnh quá trình mở rộng lãnh thổ.
C. Nguyễn Hoàng đưa dân vào khai phá toàn bộ vùng đất của Chân Lạp cũ.
D. Ông chỉ tập trung củng cố đất Thuận - Quảng mà không chú trọng đến việc mở rộng lãnh thổ.
Câu 12.Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về việc thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển rõ rệt do
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi.
B. không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình.
C. chính sách khuyến khích khai hoang và định cư của chúa Nguyễn.
D. chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm).
Câu 1. (0,5 điểm): Phong trào Tây Sơn đã có đóng góp quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ độc lập dân tộc cuối thế kỷ XVIII?
Câu 2. (2,5 điểm): Từ những hiểu biết về phong trào Tây Sơn và các chiến công hiển hách, em  hãy đánh giá vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ đối với  phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc Việt Nam vào cuối thế kỷ XVIII. Theo em, đâu là phẩm chất nổi bật nhất của ông đã tạo nên những thành công đó?                
-------Hết-------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (5.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	C
	D
	D


Phần 2. Trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm)
	Câu/ ý
	a
	b
	c
	d

	11
	Đ
	Đ
	S
	S

	Câu/ ý
	a
	b
	c
	d

	12
	Đ
	S
	Đ
	S



PHẦN II.  TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	Phong trào Tây Sơn đã có đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ độc lập dân tộc bằng hai chiến công hiển hách:
- Đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược (1785) trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút, bảo vệ chủ quyền phía Nam. điểm)
- Đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược (1789) trong chiến dịch Ngọc Hồi – Đống Đa, giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước. 
	0,5

0,25

0,25

	Câu 2


	*Vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ đối với  phong trào Tây Sơn:
+Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn
* Vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ đối với  lịch sử dân tộc
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến mục nát, thống nhất đất nước:
+ Nguyễn Huệ là người trực tiếp chỉ huy đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
 + Lật đổ tập đoàn Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài.
+ Chấm dứt cục diện chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài kéo dài hơn 200 năm.
-Người anh hùng dân tộc vĩ đại trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập:
+ Cùng dân và quân đánh tan quân xâm lược Xiêm (1785)
+ Bảo vệ thành công nền độc lập dân tộc khi đánh bại quân  Thanh xâm lược (1789) .
*Phẩm chất nổi bật nhất đã tạo nên những thành công đó:
- Tài năng quân sự kiệt xuất :
Tài năng quân sự của ông thể hiện ở khả năng nhìn nhận, đánh giá tình hình địch – ta, đưa ra những quyết sách táo bạo, thần tốc, bất ngờ và hiệu quả. Các chiến thuật "thần tốc" trong hành quân, "đại phá" quân thù (Rạch Gầm – Xoài Mút, Ngọc Hồi – Đống Đa)
- Thiên tài lãnh đạo: 
Ông có khả năng tập hợp, đoàn kết nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu. Việc ông tự mình lên ngôi Hoàng đế Quang Trung trước khi đại phá quân Thanh thể hiện sự quyết đoán, ý thức trách nhiệm cao cả và tầm nhìn chiến lược nhằm củng cố lòng dân, nâng cao vị thế chính danh để lãnh đạo cuộc kháng chiến
	0,25

0,25

0,75

0,25
0,25

0,25
0,5

0,25
0,25

     1,0

0,5




0,5
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